
Khối

 10 Khối 11

Khối 

12
Dạy chính Tự chọn

HĐ 

NGLL

HĐGD

HN

1 Vũ Trung Hoàn ThS HT Hóa học 11B1(1); 12C1(1) 2 2 2 0

2 Nguyễn Thị Linh ThS
CN12C2, 

PTT
Hóa học 10A1(2); 11B1,2(4); 12C1,2(4) 10 15 15 0

3 Ngô Văn Minh ĐH CN11B3 Hóa học 10A2,3(4); 11B3(2); 12C3,4(4) 10 14 15 -1

4 Lò Văn Lợi ThS CN12C4 Sinh học K10(3); 12C4(2) K10(3)
HĐHN 

10,11,12 

(2.5)

10.5 14.5 15 -0.5

5 Trịnh Hải Thùy ThS CN12C1 Sinh học K11(3);12C1,2,3(6) 9 13 15 -2

6 Trương Thu Hồng ĐH Thiết bị Sinh học
HĐNGLL

10,11,12 

(5)

5 5 0

Địa lí 12C3,4(2); K11(3)

NPT 11B1(4)

8 Lò Thị Hương ĐH CN 10A3 Địa lý K10(6); 12C1,2(2)

NPT 11B2,3(8)

TD 10A1(2); K11(6)

GDQP K12(8); K11(3)

12 Nguyễn Khắc Hùng ThS PHT Toán  11B2(4) 4 4 4 0

13 Trần Xuân Tuấn ĐH
Bí thư 

Đoàn
Toán 12C1(4) 12C1(1) 5 15.5 15 0.5

14 Hà Ngọc Bình ĐH Toán 12C2,3,4(12) 12C2,3,4(3) 15 15 15 0

Toán  11B3(4)  K11(3)

Tin học K10(6)

16 Nguyễn Văn Bình ĐH Toán K10(9); 11B1(4) K10(3) 16 16 15 1

17 Kiều Anh Tuấn Ths TT Vật lý 12C1,2(4); K10(6) 13 16 15 1

15 Lường Thị Dỉu ThS 13 13

14 15

3 Địa lý 2 1

1211B2,3(2)12C3,4(4); K11(6)Vật lý

10A2,3(4); K12(8)Cà Thị Cường

Nguyễn Đức Hùng ĐH

TD

TKHĐ

4ĐHBùi Văn Cường

Ghi chú
Số tiết 

tăng

Số tiết 

biên 

chế

Tổng 

Phân công giảng dạy các lớp

Giáo viên

1 2

(Thực hiện từ ngày 09 tháng 9 năm 2019)

PBT 17.512

2+1/42+1/3

1

2

THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Hóa

Sinh học 1+1 1 2

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ KIÊM NHIỆM HỌC KỲ I (Lần 3) 

Trình 

độ

Năm học 2019 - 2020

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN

T

T

Môn

Số tiết 

C. khóa+TC

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT

STT

GV

Chức 

vụ/Kiêm 

nhiệm

4+1

2.5ĐH

Môn

151919

Thực 

dạy

11

4+1

18

4 Thể dục 2

5 Toán 3+1

6 Vật lí

2 2

2 2+2/3 2

-1

10

15

15 -2

7 Nguyễn Thị Kim Liên ĐH
TT, 

CN 11B1 
9 16 15 1

14 18 15 3



Khối

 10 Khối 11

Khối 

12
Dạy chính Tự chọn

HĐ 

NGLL

HĐGD

HN

Ghi chú
Số tiết 

tăng

Số tiết 

biên 

chế

Tổng 

Phân công giảng dạy các lớp

Giáo viên
Trình 

độ
T

T

Môn

Số tiết 

C. khóa+TC STT

GV

Chức 

vụ/Kiêm 

nhiệm

Môn
Thực 

dạy

7
Tin 

học
2 1 2 19 Nguyễn Văn Dáp ĐH Lao động Tin học K12(8); K11(3) 11 14 15 -1

8
Công

nghệ
1 1 1 20 Trần Thị Hà ĐH

CN12C3, 

PTT

Công 

nghệ
K10(3); K11(3); K12(4) 10 15 15 0

21
Trần Hải Vân ĐH Ngữ văn 12C2,3(6); 11B3(4) 12C2,3(2); K11(3) 15 15 15 0

22
Lò Thị Tình ĐH PTT Ngữ văn 12C1,4(6); 10A1(3) 12C1,4(2); 10A1,2(2) 13 14 15 -1

23 An Thị Diệu Hương ĐH Ngữ văn 10A2,3(6); B1,2(8) 10A3(1) 15 15 15 0

24 Vũ Thị Hoài ĐH Ngữ văn

Lịch Sử 10A2(1); 12C2,4(4)

GDQP K10(3)

26 Nguyễn Thị Nhung ĐH
CN11B2, 

TTr
Lịch Sử 10A1,3(2); K11(3); 12C1,3(4) 12C3(1) 10 16 15 1

27 Vũ Xuân Hồng ĐH PHT T. Anh A2,3(2); B2,3 (2) 4 4 4 0

28 Trần Thị Thanh Thủy ĐH T. Anh A1,2,3(9); C1,3(6) A1(1); C1,3(2) 18 18 15 3

29 Đào Thị Xuân ĐH T. Anh K11(9); C2,4(6) C2,4(2); B1(1) 18 18 15 3

30 Lê Thị Bích Phượng ĐH T. Anh

12 GDCD 1 1 1 31 Nguyễn Thị Tào ĐH CN10A1 GDCD K10(3); K11(3); K12(4) 10 14 15 -1

Ghi chú:

        1. Số tiết tự chọn cấp THPT: 4 tiết, cụ thể cho các khối: 

           - Khối 10:  Toán (1), Ngữ văn (1), Tiếng Anh (1); Sinh học (1)

           - Khối 11:  Toán (1), Ngữ văn (1), Tiếng Anh (1); Hóa học (B1); Vật lý (B2,3)

           - Khối 12:  Toán (1), Ngữ văn (1), Tiếng Anh (1); Hóa học (C1); Lịch sử (C2,3,4)

           - Số tiết cộng thêm: là tiết tự chọn

        2.- Môn HĐNGLL dạy theo tuần: 1 tiết/ 2 tuần, trong đó tuần chẵn dạy khối 10; tuần lẻ dạy khối 11, 12

           - Môn HĐHN dạy theo tháng: 1tiết/ 1 tháng

2ĐHLê Hữu Hải25
CN 10A2, 

TT
12C2,4(2)

14 151211B2,3(2)12C3,4(4); K11(6)

Vũ Trung Hoàn 

HIỆU TRƯỞNG

10 17 15

Vật lýNguyễn Đức Hùng ĐH TKHĐ

3+1

Nghỉ thai sản từ 21/7/2019

Nghỉ thai sản từ 07/8/2019

4+1

18

9

6 Vật lí

Ngữ văn

11
Tiếng

 Anh

10 Lịch sử

3+1 3+1

2 2+2/3 2

1 1 1+3/4

-1

3+1

3+1


